
DANH SÁCH THÍ SINH ĐKXT HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

CHƯA DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 

(Ban hành kèm theo Thông báo:           /TB-TĐHHN, ngày      tháng      năm 2020  

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

I. Danh sách thí sinh ĐKXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

STT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Tỉnh/TP  

ảnh hưởng  
Mã ngành Tên ngành 

1  000000826580 LƯU LỆ QUỲNH 22/10/2002 Nữ Thành phố Đà Nẵng 7380101 Luật 

2  000000005378 NGUYỄN HUY HOÀNG 15/06/2002 Nam Thành phố Đà Nẵng 7480201 Công nghệ thông tin 

3  000000005089 DƯƠNG THÀNH VINH 10/12/2002 Nam Thành phố Đà Nẵng 7480201 Công nghệ thông tin 

4  000000391186 TÔ QUANG CHIẾN 01/03/2002 Nam Tỉnh Lạng Sơn 7340116 Bất động sản 

5  000000391186 TÔ QUANG CHIẾN 01/03/2002 Nam Tỉnh Lạng Sơn 7340301 Kế toán 

6  000000391186 TÔ QUANG CHIẾN 01/03/2002 Nam Tỉnh Lạng Sơn 7810201 Quản trị khách sạn 

7  000000391454 LÙ VĂN LẬP 07/04/2002 Nam Tỉnh Lạng Sơn 7810201 Quản trị khách sạn 

8  000000391273 LÊ HẢI LINH 23/10/2002 Nam Tỉnh Lạng Sơn 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

9  000000391273 LÊ HẢI LINH 23/10/2002 Nam Tỉnh Lạng Sơn 7340101 Quản trị kinh doanh 

10  000000002111 LÊ MAI BÌNH 19/06/2002 Nữ Tỉnh Thái Bình 7340301 Kế toán 

11  000000008005 NGUYỄN THỊ THẢO 31/10/2002 Nữ Tỉnh Thái Bình 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

12  000000995047 NGUYỄN DUY KHÁNH 07/07/2002 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7810201 Quản trị khách sạn 

13  000000977010 HOÀNG PHẠM NHẬT LONG 15/10/2002 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

14  000000829755 PHAN THÀNH TRUNG 13/01/2001 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7480201PH Công nghệ thông tin 

15  000000997235 VÕ KIM NGÂN 14/04/2002 Nữ Tỉnh Đắk Lắk 7510406PH Công nghệ kỹ thuật môi trường 

16  000000868405 NGUYỄN NGỌC CẨM NHI 19/05/2002 Nữ Tỉnh Đắk Lắk 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

17  000000868405 NGUYỄN NGỌC CẨM NHI 19/05/2002 Nữ Tỉnh Đắk Lắk 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

18  000000868405 NGUYỄN NGỌC CẨM NHI 19/05/2002 Nữ Tỉnh Đắk Lắk 7810201 Quản trị khách sạn 

19  000000010152 TẠ NGUYỄN ANH TÚ 02/09/2002 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7340116 Bất động sản 

20  000000865851 ĐỖ THÀNH TÀI 10/09/2002 Nam Tỉnh Đắk Lắk 7810201 Quản trị khách sạn 
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II. Danh sách thí sinh ĐKXT theo kết quả học tập THPT (Học bạ) 

STT CMND/CCCD Họ và Tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Tỉnh/TP  

ảnh hưởng  

Mã 

ngành 

(NV1) 

Tên ngành (NV1) Nguyện vọng khác 

1 201855271 TRẦN QUANG THÀNH 02/12/2002 Nam Thành phố Đà Nẵng 7340101 Quản trị kinh doanh 7480201; 7220201 

2 206277660 VĂN THỊ HẢI 16/06/2002 Nữ Tỉnh Quảng Nam 7850101 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường 
7810201 

3 206468084 PHẠM THỊ KIỀU TRINH 31/07/2002 Nữ Tỉnh Quảng Nam 7810201 Quản trị khách sạn 7810103; 7850101 

4 241865512 
LÊ MINH TRƯỜNG 

GIANG 
11/07/2002 Nam TP Buôn Mê Thuột 7810201 Quản trị khách sạn 7340115 

5 241868405 
NGUYỄN NGỌC CẨM 

NHI 
19/05/2002 Nữ TP Buôn Mê Thuột 7810103 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
7510605; 7810201 

6 241865199 
NGUYỄN THỊ DIỄM 

QUỲNH 
19/03/2002 Nữ TP Buôn Mê Thuột 7220201 Ngôn ngữ Anh 7810103; 7810201; 7380101 

7 034201006669 TRẦN MINH ĐỨC 12/06/2001 Nam TP Buôn Mê Thuột 7380101 Luật 7850102 

8 241870725 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HUYỀN 
18/10/2002 Nữ TP Buôn Mê Thuột 7510605 

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng 
7850102 
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